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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2023 

Phương hướng, giải pháp thực hiện đầu tư công năm 2024 

 

Thực hiện Công văn số 3198/UBND-VP ngày 24/10/2023 của UBND huyện 

Hiệp Hoà về việc báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và đầu tư công năm 2023; kế 

hoạch phát triển KT-XH và đầu tư công năm 2024. UBND xã Đoan Bái báo cáo kết 

quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN KT-XH, AN NINH, QUÂN SỰ  

1. Phát triển kinh tế 

1.1. Sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi thú y: Tổng diện tích gieo trồng là 

1.525 ha, đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó: Cây lúa diện tích 1.197ha đạt 100% 

kh, năng suất bình quân đạt 58,5 tạ/ha. Tổng sản lượng ước cả năm đạt 7.024 tấn 

đat 100% kh tương đương so với cùng kỳ và đạt 100% kế hoạch huyện giao. Duy 

trì 03 mô hình nhà màn, sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao với diện 

tích trên 10.000 m
2
, duy trì mô hình trồng khoai tây đông ở 3 hộ với diện tích 30 ha 

và trên 50 ha khoai lang trên địa bàn xã.  

Duy trì, ổn định đàn trâu, bò 750 con, đàn lợn 3.250 con, tăng 900 con so 

với cùng kỳ, đạt 63% kh huyện giao, gia cầm 57.650 con, đạt 70% kh huyện giao. 

Tổ chức tiêm phòng 8.640 liều vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, không có dịch 

bệnh xảy ra trên địa bàn xã. 

Công nghiệp - TTCN và ngành nghề nông thôn được giữ vững: Trên địa bàn 

xã có 15 doanh nghiệp, 450 hộ sản xuất kinh doanh cá thể tăng 120 hộ so với cùng 

kỳ. Tổng giá trị sản xuất năm ước đạt 670/675 tỷ đạt 99,8% kế hoạch năm; trong 

đó, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, ngành 

nghề ước đạt 540 tỷ, đạt 99,6% kh năm, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 130 

tỷ, đạt 100% kế hoạch năm. 

1.2. Công tác địa chính – giao thông xây dựng và Môi trường: 

* Về công tác địa chính: 

- Công tác quản lý đất đai: Tiếp tục chỉ đạo các thôn tăng cường công tác 

quản lý đất đai, thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, 

thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, 10 tháng đầu năm đã 

lập hồ sơ xử lý cưỡng chế xong 01 trường hợp vi phạm đất nông nghiệp tại thôn 

An Hòa; kiểm tra ngăn chặn các trường hợp vi phạm trong việc khai thác, vận 

chuyển đất; kiểm tra, thiết lập văn bản yêu cầu tự khắc phục trả lại mặt bằng đất 

nông nghiệp 01 trường hợp đắp đường qua ruộng canh tác tại thôn Phú Thuận. 



- Công tác GPMB thực hiện các dự án: UBND xã chủ động phối hợp Trung 

tâm PTQĐ&CCN, các thôn tiến hành kê kiểm, xác định nguồn gốc sử dụng đất, 

tuyên truyền, vận động và thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng: Trường mầm non Đoan Bái số 1, 

KDC Đoan Bái, KDC Đông - Bái Thượng, CCN Đoan Bái, CCN Đoan Bái-Lương 

Phong 1, 2. Kết quả: 

+ Dự án Cụm CN Đoan Bái mở rộng: Đã chủ động, phối hợp kê kiểm được 

295/297 hộ với diện tích 31,85/31,92ha, đạt 99,78%. 

+ Dự án Cụm CN Đoan Bái - Lương Phong 1: Tổ chức họp Nhân dân thôn 

Khánh Vân,đã tuyên truyền vận động thực hiện kê kiểm được 135/136 hộ với diện 

tích 17,42/17,92 ha, đạt 97,2%. 

+ Dự án Cụm CN Đoan Bái - Lương Phong 2: Tổ chức họp Nhân dân thôn 

An Lập triển khai dự án, cơ bản Nhân dân đã đồng thuận. Đến nay, đã tổ chức kê 

kiểm được 94/94 hộ với diện tích là 9,9ha, đạt 100%. 

+ Dự án khu dân cư Đoan Bái: UBND xã tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận 

động các hộ dân xóm Bãi Tre, thôn An Hòa nhận đền bù để thực hiện dự án khu 

dân cư Đoan Bái; kết quả đã kê kiểm 43/47 hộ gia đình, cá nhân, đã chi trả đền bù 

được 31/47 hộ 

+ Thực hiện dự án khu dân cư Đông, Bái Thượng: UBND xã phối hợp với 

TTPTQĐ và cụm công nghiệp đã họp dân, kê kiểm xong 6,2 ha đất nông nghiệp 

đạt 100% kế hoạch giao, đang lập hồ sơ trả đền bù đất để thực hiện dự án. 

+ Thực hiện dự án mở rộng Trường Mầm non số 1: UBND xã đã lập phương 

án và thu hồi 2.607m
2
 đất nông nghiệp thuộc 7 hộ gia đình xóm Chùa, thôn Bái 

Thượng bàn giao mặt bằng xây dựng 8 phòng học, phòng chức năng trường Mầm 

non số 1. 

- Công tác cấp GCNQSD đất: UBND xã tiếp tục chỉ đạo cấp GCNQSD đất 

sau đo đạc bản đồ địa chính chính quy và sau dồn điền, đổi thửa cho Nhân dân. Kết 

quả đã cấp được 559/798 giấy, đạt 70,1% KH. 

- Công tác quản lý quỹ đất công ích: Đã rà soát, lập danh sách quản lý 100% 

diện tích đến từng thửa. Diện tích đất công ích có thể cho thuê, khoán thầu trên địa 

bàn xã là 582 thửa đất với 271.330,0m
2
. Đã ký tổ chức hợp đồng cho thuê, khoán 

đạt 80%; tiếp tục chỉ đạo, tổ chức ký hợp đồng thuê, khoán diện tích đất công ích 

còn lại. 

* Công tác môi trường: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của BTV 

Tỉnh ủy Bắc Giang; Nghị quyết 360-NQ/HU của BTV Huyện ủy Hiệp Hòa về việc 

huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. UBND 

xã đã Duy trì tốt hoạt động của 11/11 tổ vệ sinh môi trường ở các thôn. HTX 

VSMT thường xuyên thực hiện tốt việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải. 

* Xây dựng nông thôn mới: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao các tiêu 

chí xã nông thôn mới nâng cao; 02 thôn: thôn Đông, thôn Cầu đã xây dựng xong 



các hạng mục công trình NTM kiểu mẫu với tổng kinh phí 0,935 tỷ đồng, đang chờ 

cấp trên thẩm định.  

*Công tác tài chính: Công tác thu ngân sách địa phương được quan tâm chỉ 

đạo thu ngân sách trên địa bàn. Kết quả thu 10 tháng đầu năm năm 2023 đạt 7,65 

tỷ, đạt 121,8% kế hoạch năm. (cả hỗ trợ và bổ sung từ NS cấp trên). Tổng chi ngân 

sách 10 tháng 5,961 tỷ, đạt 95% kế hoạch năm. 

2. Công tác văn hóa xã hội 

Thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện 

các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

Công tác chính sách xã hội, giảm nghèo cho Nhân dân luôn được quan tâm 
chỉ đạo: Thực hiện chi trả trợ cấp kịp thời, đúng chế độ cho các đối tượng chính 

sách theo quy định. Tập trung vận động bảo hiểm y tế toàn dân đạt 99,93%; BHXH 

tự nguyện đạt 103,22% kế hoạch huyện giao. 

Về Y tế dân số: Công tác truyền thông dân số, chăm sóc sức khỏe Nhân dân 

được quan tâm chỉ đạo. Trong 10 tháng đầu năm đã khám và điều trị cho 5.350 

lượt người, tăng 1.000 lượt người so với cùng kỳ; trong đó, khám BHYT là 5.290 

lượt người, đạt 98% năm. 

Về Giáo dục: Sự nghiệp giáo dục tiếp tục ổn định và phát triển, chất lượng 

giáo dục được nâng lên, cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư. Năm học 2022-

2023có 71 thầy cô đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp huyện (giảm 9 giáo viên so với 

năm học trước), 148 học sinh đạt giải và là học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện (tăng 

64 em so với năm học trước); đặc biệt trường THCS có 57 học sinh thi học sinh 

giỏi đạt giải cấp huyện và 3 học sinh đạt giải cấp tỉnh, thi vào lớp 10 xếp thứ 2/26 

trường. 5/5 nhà trường đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đủ điều kiện xếp loại trường 

tiên tiến và tiên tiến xuất sắc năm học 2022-2023; 5/5 trường giữ vững trường 

chuẩn Quốc gia mức mức độ 1 và 2. 

3. Công tác nội chính 

* Công tác An ninh: Công tác an ninh chính trị TTATXH trên địa bàn được 

quan tâm, Công an xã thường xuyên phối hợp với tổ an ninh, tổ tự quản các thôn đi 

tuần tra ban đêm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời tổ chức tuyên 

truyền vận động người dân tham gia bảo đảm công tác ANTT, tham mưu cho Đảng 

ủy ban hành Nghị quyết số 36-NQ/ĐU về xây dựng mô hình “Công an xã Đoan 

Bái thân thiện - Phục vụ - Kỷ cương”. 

* Công tác quân sự: Thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác 

Quốc phòng quân sự địa phương, năm 2023 UBND xã phối hợp với các tổ chức 

chính trị tổ chức gặp mặt, tiễn đưa 22 thanh niên nhập ngũ năm 2023 đạt 100% Kh 

huyện giao. Ban CHQS xã đã rà soát, tổ chức đăng ký tuổi 17 sẵn sàng nhập ngũ 

được 112/119 thanh niên, đạt 94,1% KH; phối hợp với Ban CHQS xã Lương 

Phong, Danh Thắng tổ chức ra mắt huấn luyện dân quân năm 2023 đảm bảo theo 

kế hoạch huyện giao.tổ chức khám sơ tuyển tại xã nghĩa vụ quân sự năm 2024 

được 113/123 thanh niên đạt 91,9% kh huyện giao. 



II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG 2023 

Tập trung duy tu, sửa chữa đường GTNT thôn Đông, thôn Cầu: 1,2 km với 

tổng dự toán 2,362 tỷ đồng do UBND xã làm chủ đầu tư. 

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng xã kiểu mẫu và thôn 

NTM kiểu mẫu, cùng với sự hỗ trợ của UBND huyện, UBND xã đã đầu tư xây 

dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình tại các thôn như: Nâng cấp các hạng mục 

phụ trợ nhà văn hóa thôn Đông, thôn Cầu với tổng dự toán 0,935 tỷ đồng. 

Chuẩn bị đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc công an xã Đoan Bái, dự kiến 

khởi công trong tháng 11/2023, với tổng vốn đầu tư gần 4,3 tỷ đồng. 

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2024 

1. Về phát triển kinh tế - xã hội 

- Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, chỉ đạo Nhân dân gieo 

hết diện tích, giữ ổn định tổng diện tích gieo trồng 1.530 ha, tổng sản lượng lương 

thực có hạt cả năm 7.224 tấn. Duy trì 03 mô hình nhà màn, sản xuất theo hướng 

nông nghiệp công nghệ cao với diện tích trên 10.000 m
2
, duy trì mô hình trồng 

khoai tây đông ở 3 hộ với diện tích 30 ha. Triển khai mô hình sản xuất lúa chất 

lượng cao có hợp đồng bao tiêu sản phẩm 20 ha tại 2 thôn Bái Thượng và thôn An 

Hòa. Duy trì, ổn định đàn trâu, bò 750, đàn lợn 3.250, gia cầm 57.650 con. Tổ 

chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm. không có dịch bệnh xảy ra trên 

địa bàn xã. 

- Giữ vững Công nghiệp - TTCN và ngành nghề nông thôn, trên địa bàn xã 

15 doanh nghiệp, 450 hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Tổng giá trị sản xuất năm ước 

đạt 680 tỷ đồng; trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng, tiểu thủ công 

nghiệp, dịch vụ, ngành nghề ước đạt 550 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông nghiệp ước 

đạt 130 tỷ đồng. 

- Công tác địa chính – giao thông xây dựng và môi trường: Tiếp tục chỉ đạo 

các thôn tăng cường công tác quản lý đất đai; thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp 

thời các trường hợp vi phạm, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TU của BTV 

Tỉnh ủy. Tăng cường công tác GPMB hoàn thành các dự án cụm công nghiệp Đoan 

Bái mở rộng, cụm Công nghiệp Đoan Bái – Lương Phong 1 và 2  với tổng DT 55,7 

ha, hoàn thành 2 dự án khu dân cư Đoan Bái tại thôn An Hòa 3,2ha và khu dân cư 

Đông, Bái Thượng 6,2ha. 

- Công tác môi trường: Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, thu phí và 

duy trì hoạt động các tổ vệ sinh môi trường, thường xuyên xử lý rác thải không để 

các điểm tồn dư rác thải trên địa bàn xã. 

- Công tác thu ngân sách: Tăng cường công tác thu ngân sách xã, phấn đấu 

thu NS đạt 7,5 tỷ đồng trở lên (dự kiến cả nguồn điều tiết chuyển MĐSD đất của hai 

khu dân cư An Hòa và Bái Thượng). 

- Công tác An ninh, Quốc phong: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác An 

ninh, Quốc phòng địa phương, giữ ổn định tình hình An ninh chính trị. 

 



2. Công tác văn hóa xã hội 

 Tăng cường công tác văn hóa thông tin, tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện nếp 

sống văn hóa; phấn đấu xã có 9/11 thôn đạt làng văn hóa cấp huyện, trong đó có 1 

làng đạt văn hóa cấp tỉnh; vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện đạt 100%, 

BHYT toàn dân đạt 99,6%; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. 

Về giáo dục: Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, giữ 

vững 5/5 trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 và 2, có 5/5 trường đạt danh hiệu trường 

tiên tiến, tiến tiến xuất sắc. 

3. Dự kiến đâu tư công 2024 

- Xây dựng khu hành chính của xã (1ha): dự toán khoảng 30 tỷ đồng. 

- Xây dựng 04 phòng chức năng trường THCS Đoan Bái: Tổng dự toán đầu 

tư: 2,5 tỷ đồng. 

- Trường Mầm non Đoan Bái 2: Hạng mục: GPMB, san nền và các hạng 

mục phụ trợ (khu trung tâm): 2 tỷ đồng; hạng mục: Nhà 2 tầng 06 phòng chức 

năng (khu trung tâm): 3,750 tỷ đồng. 

- Trường mầm non Đoan Bái số 1, huyện Hiệp Hòa, hạng mục: Nhà 2 tầng 4 

phòng chức năng: dự toán 2,8 tỷ đồng. 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu 01 thôn, 

kinh phí 1 tỷ đồng. 

Thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường trục xã 2,5 km kết cấu bê tông trải 

áp phan nhựa kinh phí 16,5 tỷ (giai đoạn 2023-2025) dự án do huyện làm chủ đầu 

tư đã có báo cáo KTKT và quyết định đầu tư của UBND huyện. 

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ PTKT- XH, kết quả đầu tư công 

2023, phương hướng  nhiệm vụ năm 2024 của UBND xã.  

 

 Nơi nhận: 
- Văn phòng HĐND-UBND (b/c) 

- Phòng TCKH 

- Chi cục Thống kê 

- Lưu VT. 

Thư điên tử: 

- Văn phòng HĐND-UBND (b/c) 

-Phòng TCKH 

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Giáp 
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